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PHỤ LỤC 1.4. 
Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học
và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần
4. 1. Đối với khối lớp 1 

	TUẦN 1 (08/9/2025-12/9/2025)

	THỜI GIAN
	Ngày 08/9
	Ngày 09/9
	Ngày 10/9
	Ngày 11/9
	Ngày 12/9
	Ngày 13/9
	Ngày 14/9
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	SHCM
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 

(TV: 12; Toán: 03; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 02; HĐCC: 03; TVTT: 01; PHTM: 01)
	
	
	


	TUẦN 2 (15/9/2025 – 19/9/2025 ) 

	THỜI GIAN
	Ngày 15/9
	Ngày 16/9
	Ngày 17/9
	Ngày 18/9
	Ngày 19/9
	Ngày 20/9
	Ngày 21/9
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	SHCM
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32  
(TV: 12; Toán: 03; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 02; HĐCC: 03; TVTT: 01; PHTM: 01)
	
	
	


	TUẦN 4 (29/9/2025 – 05/10/2025 )

	THỜI GIAN
	Ngày 29/9
	Ngày 30/9
	Ngày 01/10
	Ngày 02/10
	Ngày 03/10
	Ngày 04/10
	Ngày 05/10
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	Bài chiều thứ Hai tuần 5 dạy bù vào chiều thứ Tư 

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 
(TV: 12; Toán: 03; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 02; HĐCC: 03; TVTT: 01; PHTM: 01) thêm 3 tiết của tuần 5
	
	
	


	TUẦN 5 (6/10/2025 – 10/10/2025 )

	THỜI GIAN
	Ngày 06/10
	Ngày 07/10
	Ngày 08/10
	Ngày 09/10
	Ngày 10/10
	Ngày 11/10
	Ngày 12/10
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN VUI TẾT TRUNG THU


	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	Bài sáng thứ Hai Hai dạy dạy bù vào chiều thứ Tư 

	
	2
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	29  
(TV: 12; Toán: 03; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 02; HĐCC: 03; TVTT: 01; PHTM: 01) trừ 3 tiết đã học ở tuần 4
	
	
	


	TUẦN 6 (13/10/2025 – 17/10/2025 )

	THỜI GIAN
	Ngày 13/10
	Ngày 14/10
	Ngày 15/10
	Ngày 16/10
	Ngày 17/10
	Ngày 18/10
	Ngày 19/10
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	SHCM
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 
(TV:12; Toán: 03; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 02; HĐCC: 03; TVTT: 01; PHTM: 01)
	
	
	


	TUẦN 10 (10/11/2025 – 14/11/2025 )

	THỜI GIAN
	Ngày 13/10
	Ngày 14/10
	Ngày 15/10
	Ngày 16/10
	Ngày 17/10
	Ngày 18/10
	Ngày 19/10
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Tổ chức các HĐ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 
(TV:12; Toán: 03; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 02; HĐCC: 03; TVTT: 01; PHTM: 01)
	
	
	

	TUẦN 11 (17/11/2025-21/11/2025) 

	THỜI GIAN
	Ngày 17/11
	Ngày 18/11
	Ngày 19/11
	Ngày 20/11
	Ngày 21/11
	Ngày 22/11
	Ngày 23/11
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	Lên lớp
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 
(TV:12; Toán: 03; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 02; HĐCC: 03; TVTT: 01; PHTM: 01)
	
	
	


	TUẦN 12 (24/11/2025-28/11/2025)

	THỜI GIAN
	Ngày 24/11
	Ngày 25/11
	Ngày 26/11
	Ngày 27/11
	Ngày 28/11
	Ngày 29/11
	Ngày 30/11
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	SHCM
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32

 (TV: 12; Toán: 03; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 02; HĐCC: 03; TVTT: 01; PHTM: 01)
	
	
	


	TUẦN 15 (15/12/2025-19/12/2025)


	THỜI GIAN
	Ngày 15/12
	Ngày 16/12
	Ngày 17/12
	Ngày 18/12
	Ngày 19/12
	Ngày 20/12
	Ngày 21/12
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Tổ chức các HĐ chào mừng ngày 22/12
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 
(TV: 12; Toán: 03; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 02; HĐCC: 03; TVTT: 01; PHTM: 01)
	
	
	


	TUẦN 16 (22/12/2025-2812/2025)


	THỜI GIAN
	Ngày 22/12
	Ngày 23/12
	Ngày 24/12
	Ngày 25/12
	Ngày 26/12
	Ngày 27/12
	Ngày 28/12
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	Bù 3 tiết  bài sáng thứ 5 tuần 17 vào chiều thứ Tư

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 
(TV: 12; Toán: 03; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 02; HĐCC: 03; TVTT: 01; PHTM: 01) thêm 3 tiết tuần 17
	
	
	


	TUẦN 17 (29/12/2025-02/01/2026)


	THỜI GIAN
	Ngày 29/12
	Ngày 30/12
	Ngày 31/12
	Ngày 01/01
	Ngày 02/01
	Ngày 03/01
	Ngày 04/01
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	Bài chiều thứ Năm  dạy bù vào chiều thứ Tư 

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	28

 (TV: 12; Toán: 03; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 02; HĐCC: 03; TVTT: 01; PHTM: 01) trừ 4 tiết sáng thứ Năm
	
	
	


	TUẦN 18 (05/01/2026-09/01/2026)


	THỜI GIAN
	Ngày 05/01
	Ngày 06/01
	Ngày 07/01
	Ngày 08/01
	Ngày 09/01
	Ngày 10/01
	Ngày 11/01
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	Bù tiết 1, bài sáng thứ 5 tuần 17 vào tiết 5 sáng thứ Tư

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	5
	
	
	Lên lớp
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	SH

CM
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	33 (TV: 12; Toán: 03; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 02; PHTM: 01) thêm 3 tiết bài buổi sáng thứ 5 tuần 17
	
	
	

	TUẦN 19 (12/01/2026 – 16/01/2026) 



	THỜI GIAN
	Ngày 12/01
	Ngày 13/01
	Ngày 14/01
	Ngày 15/01
	Ngày 16/01
	Ngày 17/01
	Ngày 18/01
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	SHCM
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32

(TV: 12; Toán: 03; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 02; HĐCCTC: 03; TVTT: 01; PHTM: 01)
	
	
	


	TUẦN 33A (27/4/2026 – 03/5/2026) 



	THỜI GIAN
	Ngày 27/4
	Ngày 28/4
	Ngày 29/4
	Ngày 30/4
	Ngày 01/5
	Ngày 02/5
	Ngày 03/5
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	NGHỈ BÙ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
	HĐTN NGÀY HỘI STEM
	HĐTN NGOÀI NHÀ TRƯỜNG
	NGHỈ LỄ
	NGHỈ LỄ
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	
	
	
	


	TUẦN 33B (04/5/2026 – 10/5/2026) 



	THỜI GIAN
	Ngày 04/5
	Ngày 05/5
	Ngày 06/5
	Ngày 07/5
	Ngày 08/5
	Ngày 09/5
	Ngày 10/5
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	SHCM
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32

(TV: 12; Toán: 03; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 02; HĐCC: 03; TVTT: 01; PHTM: 01)
	
	
	


	TUẦN 34 (11/5/2026 – 17/5/2026) 



	THỜI GIAN
	Ngày 11/5
	Ngày 12/5
	Ngày 13/5
	Ngày 14/5
	Ngày 15/5
	Ngày 16/5
	Ngày 17/5
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	SHCM
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32

(TV: 12; Toán: 03; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 02; HĐCCTC: 03; TVTT: 01; PHTM: 01)
	
	
	


Các tuần còn lại thực hiện như tuần 1, gồm:
	Tuần
	Từ ngày đến ngày
	Ghi chú

	2
	15/9/2025 đến ngày 19/9/2025
	

	3
	22/9/2025 đến ngày 26/9/2025
	

	6
	13/10/2025 đến ngày 17/10/2025
	

	7
	20/10/2025 đến ngày 24/10/2025
	

	8
	27/10/2025 đến ngày 31/10/2025
	

	9
	03/11/2025 đến ngày 07/11/2025
	

	10
	10/11/2025 đến ngày 14/11/2025
	

	12
	24/11/2025 đến ngày 28/11/2025
	

	13
	01/12/2025 đến ngày 05/12/2025
	

	14
	08/12/2025 đến ngày 12/12/2025
	

	15
	15/12/2025 đến ngày 19/12/2025
	

	19
	12/01/2026 đến ngày 16/01/2026
	

	20
	19/01/2026 đến ngày 23/01/2026
	

	21
	26/01/2026 đến ngày 30/01/2026
	

	22
	02/02/2026 đến ngày 06/02/2026
	

	23
	09/02/2026 đến ngày 13/02/2026
	

	24
	23/02/2026 đến ngày  27/02/2026
	

	25
	02/3/2026 đến ngày 06/3/2026
	

	26
	09/3/2026 đến ngày 13/3/2026
	

	27
	16/3/2026 đến ngày 20/3/2026
	

	28
	23/3/2026 đến ngày  27/3/2026
	

	29
	30/3/2026 đến ngày 03/4/2026
	

	30
	06/4/2026 đến ngày 10/4/2026
	

	31
	13/4/2026 đến ngày 17/4/2026
	

	32
	20/4/2026 đến ngày 24/4/2026
	

	33B
	04/5/2026 đến ngày 10/5/2026
	

	34
	11/5/2026 đến ngày 17/5/2026
	

	35
	18/5/2026 đến ngày 24/5/2026
	


	TỔNG HỢP CHUNG 

	TT
	Tên hoạt động
	Số lượng tiết học
	Chi chú

	1
	Tiếng Việt
	420 
	

	2
	Toán
	105 
	

	3
	TNXH
	70
	

	4
	Đạo đức
	35
	

	5
	Âm nhạc
	35
	

	6
	Mỹ thuật
	35
	

	9
	GDTC
	70
	

	10
	Tiếng Anh
	70
	

	11
	Hoạt động trải nghiệm
	105
	

	12
	Phòng học thông minh
	35
	

	13
	Thư viện Room to read
	35
	

	13
	Hoạt động củng cố 
	105
	

	14
	Các ngày nghỉ trong năm
	10
	

	15
	Tổng số tiết học kỳ I
	576
	

	16
	Tổng số tiết học kỳ II
	544
	

	17
	Tổng số tiết cả năm
	1120
	

	18
	HĐ theo nhu cầu người học sau giờ CK
	210
	

	19
	Sinh hoạt chuyên môn
	27
	


4.2.  Đối với khối lớp 2 

a) Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần trong năm học: 
	TUẦN 1 (08/9/2025-12/9/2025)

	THỜI GIAN
	Ngày 08/9
	Ngày 09/9
	Ngày 10/9
	Ngày 11/9
	Ngày 12/9
	Ngày 13/9
	Ngày 14/9
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	SHCM
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 (TV: 10; Toán: 05; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 02; HĐCC: 03; TVTT: 01; PHTM: 01)
	
	
	


	TUẦN 2 (15/9/2025 – 19/9/2025 ) 

	THỜI GIAN
	Ngày 15/9
	Ngày 16/9
	Ngày 17/9
	Ngày 18/9
	Ngày 19/9
	Ngày 20/9
	Ngày 21/9
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	SHCM
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32  
(TV: 10; Toán: 05; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 02; HĐCC: 03; TVTT: 01; PHTM: 01)
	
	
	

	TUẦN 4 (29/9/2025 – 05/10/2025 )

	THỜI GIAN
	Ngày 29/9
	Ngày 30/9
	Ngày 01/10
	Ngày 02/10
	Ngày 03/10
	Ngày 04/10
	Ngày 05/10
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	Bài chiều thứ Hai tuần 5 dạy bù vào chiều thứ Tư 

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 
(TV: 10; Toán: 05; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 02; HĐCC: 03; TVTT: 01; PHTM: 01) thêm 3 tiết của tuần 5
	
	
	


	TUẦN 5 (6/10/2025 – 10/10/2025 )

	THỜI GIAN
	Ngày 06/10
	Ngày 07/10
	Ngày 08/10
	Ngày 09/10
	Ngày 10/10
	Ngày 11/10
	Ngày 12/10
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN VUI TẾT TRUNG THU


	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	Bài sáng thứ Hai Hai dạy dạy bù vào chiều thứ Tư 

	
	2
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	29  
(TV: 10; Toán: 05; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 02; HĐCC: 03; TVTT: 01; PHTM: 01) trừ 3 tiết đã học ở tuần 4
	
	
	


	TUẦN 6 (13/10/2025 – 17/10/2025 )

	THỜI GIAN
	Ngày 13/10
	Ngày 14/10
	Ngày 15/10
	Ngày 16/10
	Ngày 17/10
	Ngày 18/10
	Ngày 19/10
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	SHCM
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 
(TV: 10; Toán: 05; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 02; HĐCC: 03; TVTT: 01; PHTM: 01)
	
	
	


	TUẦN 10 (10/11/2025 – 14/11/2025 )

	THỜI GIAN
	Ngày 13/10
	Ngày 14/10
	Ngày 15/10
	Ngày 16/10
	Ngày 17/10
	Ngày 18/10
	Ngày 19/10
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Tổ chức các HĐ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 
(TV: 10; Toán: 05; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 02; HĐCC: 03; TVTT: 01; PHTM: 01)
	
	
	


	TUẦN 11 (17/11/2025-21/11/2025) 

	THỜI GIAN
	Ngày 17/11
	Ngày 18/11
	Ngày 19/11
	Ngày 20/11
	Ngày 21/11
	Ngày 22/11
	Ngày 23/11
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	KỈ NIỆM NGÀY NHÀ 20/11
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	Lên lớp
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 
(TV: 10; Toán: 05; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 02; HĐCC: 03; TVTT: 01; PHTM: 01)
	
	
	


	TUẦN 12 (24/11/2025-28/11/2025)

	THỜI GIAN
	Ngày 24/11
	Ngày 25/11
	Ngày 26/11
	Ngày 27/11
	Ngày 28/11
	Ngày 29/11
	Ngày 30/11
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	SHCM
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32

 (TV: 10; Toán: 05; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 02; HĐCC: 03; TVTT: 01; PHTM: 01)
	
	
	


	TUẦN 15 (15/12/2025-19/12/2025)


	THỜI GIAN
	Ngày 15/12
	Ngày 16/12
	Ngày 17/12
	Ngày 18/12
	Ngày 19/12
	Ngày 20/12
	Ngày 21/12
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Tổ chức các HĐ chào mừng ngày 22/12
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 
(TV: 10; Toán: 05; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 02; HĐCC: 03; TVTT: 01; PHTM: 01)
	
	
	


	TUẦN 16 (22/12/2025-2812/2025)


	THỜI GIAN
	Ngày 22/12
	Ngày 23/12
	Ngày 24/12
	Ngày 25/12
	Ngày 26/12
	Ngày 27/12
	Ngày 28/12
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	Bù 3 tiết bài sáng thứ 5 tuần 17 vào chiều thứ Tư

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 
(TV: 10; Toán: 05; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 02; HĐCC: 03; TVTT: 01; PHTM: 01) thÊm 3 tiết tuần 17
	
	
	


	TUẦN 17 (29/12/2025-02/01/2026)


	THỜI GIAN
	Ngày 29/12
	Ngày 30/12
	Ngày 31/12
	Ngày 01/01
	Ngày 02/01
	Ngày 03/01
	Ngày 04/01
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	Bài chiều thứ Năm  dạy bù vào chiều thứ Tư 

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	28

(TV: 10; Toán: 05; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 02; HĐCC: 03; TVTT: 01; PHTM: 01) trừ 4 tiết sáng thứ Năm
	
	
	


	TUẦN 18 (05/01/2026-09/01/2026)


	THỜI GIAN
	Ngày 05/01
	Ngày 06/01
	Ngày 07/01
	Ngày 08/01
	Ngày 09/01
	Ngày 10/01
	Ngày 11/01
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	Bù 1 tiết bài sáng thứ 5 tuần 17 vào sáng thứ Tư

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	5
	
	
	Lên lớp
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	SHCM
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	33

(TV: 10; Toán: 05; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 02; HĐCC: 03; TVTT: 01; PHTM: 01) thêm 1 tiết bài buổi sáng thứ 5 tuần 17
	
	
	


	TUẦN 19 (12/01/2026 – 16/01/2026) 



	THỜI GIAN
	Ngày 12/01
	Ngày 13/01
	Ngày 14/01
	Ngày 15/01
	Ngày 16/01
	Ngày 17/01
	Ngày 18/01
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	SHCM
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32

(TV: 10; Toán: 05; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 02; HĐCC: 03; TVTT: 01; PHTM: 01)
	
	
	


	TUẦN 33A (27/4/2026 – 03/5/2026) 



	THỜI GIAN
	Ngày 27/4
	Ngày 28/4
	Ngày 29/4
	Ngày 30/4
	Ngày 01/5
	Ngày 02/5
	Ngày 03/5
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	NGHỈ BÙ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
	HĐTN NGÀY HỘI STEM
	HĐTN NGOÀI NHÀ TRƯỜNG
	NGHỈ LỄ
	NGHỈ LỄ
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	
	
	
	


	TUẦN 33B (04/5/2026 – 10/5/2026) 



	THỜI GIAN
	Ngày 04/5
	Ngày 05/5
	Ngày 06/5
	Ngày 07/5
	Ngày 08/5
	Ngày 09/5
	Ngày 10/5
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	SHCM
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32

(TV: 10; Toán: 05; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 02; HĐCC: 03; TVTT: 01; PHTM: 01)
	
	
	


	TUẦN 34 (11/5/2026 – 17/5/2026) 



	THỜI GIAN
	Ngày 11/5
	Ngày 12/5
	Ngày 13/5
	Ngày 14/5
	Ngày 15/5
	Ngày 16/5
	Ngày 17/5
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	SHCM
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32

(TV: 10; Toán: 05; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 02; HĐCC: 03; TVTT: 01; PHTM: 01)
	
	
	


Các tuần còn lại thực hiện như tuần 1, gồm:
	Tuần
	Từ ngày đến ngày
	Ghi chú

	2
	15/9/2025 đến ngày 19/9/2025
	

	3
	22/9/2025 đến ngày 26/9/2025
	

	6
	13/10/2025 đến ngày 17/10/2025
	

	7
	20/10/2025 đến ngày 24/10/2025
	

	8
	27/10/2025 đến ngày 31/10/2025
	

	9
	03/11/2025 đến ngày 07/11/2025
	

	10
	10/11/2025 đến ngày 14/11/2025
	

	12
	24/11/2025 đến ngày 28/11/2025
	

	13
	01/12/2025 đến ngày 05/12/2025
	

	14
	08/12/2025 đến ngày 12/12/2025
	

	15
	15/12/2025 đến ngày 19/12/2025
	

	19
	12/01/2026 đến ngày 16/01/2026
	

	20
	19/01/2026 đến ngày 23/01/2026
	

	21
	26/01/2026 đến ngày 30/01/2026
	

	22
	02/02/2026 đến ngày 06/02/2026
	

	23
	09/02/2026 đến ngày 13/02/2026
	

	24
	23/02/2026 đến ngày  27/02/2026
	

	25
	02/3/2026 đến ngày 06/3/2026
	

	26
	09/3/2026 đến ngày 13/3/2026
	

	27
	16/3/2026 đến ngày 20/3/2026
	

	28
	23/3/2026 đến ngày  27/3/2026
	

	29
	30/3/2026 đến ngày 03/4/2026
	

	30
	06/4/2026 đến ngày 10/4/2026
	

	31
	13/4/2026 đến ngày 17/4/2026
	

	32
	20/4/2026 đến ngày 24/4/2026
	

	33B
	04/5/2026 đến ngày 10/5/2026
	

	34
	11/5/2026 đến ngày 17/5/2026
	

	35
	18/5/2026 đến ngày 24/5/2026
	


	TỔNG HỢP CHUNG 

	TT
	Tên hoạt động
	Số lượng tiết học
	Chi chú

	1
	Tiếng Việt
	350 
	

	2
	Toán
	175 
	

	3
	TNXH
	70
	

	4
	Đạo đức
	35
	

	5
	Âm nhạc
	35
	

	6
	Mỹ thuật
	35
	

	9
	GDTC
	70
	

	10
	Tiếng Anh
	70
	

	11
	Hoạt động trải nghiệm
	105
	

	12
	Phòng học thông minh
	35
	


	13
	Thư viện Room to read
	35
	

	13
	Hoạt động củng cố 
	105
	

	14
	Các ngày nghỉ trong năm
	10
	

	15
	Tổng số tiết học kỳ I
	576
	

	16
	Tổng số tiết học kỳ II
	544
	

	17
	Tổng số tiết cả năm
	1120
	

	18
	HĐ theo nhu cầu người học sau giờ CK
	210
	

	19
	Sinh hoạt chuyên môn
	27
	


4. 3. Đối với khối lớp 3

a) Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần trong năm học 
	TUẦN 1 (08/9/2025-12/9/2025)

	THỜI GIAN
	Ngày 08/9
	Ngày 09/9
	Ngày 10/9
	Ngày 11/9
	Ngày 12/9
	Ngày 13/9
	Ngày 14/9
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	SHCM
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 

(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT: 01; PHTM: 01; HĐCC: 02)
	
	
	


	TUẦN 2 (15/9/2025 – 19/9/2025 ) 

	THỜI GIAN
	Ngày 15/9
	Ngày 16/9
	Ngày 17/9
	Ngày 18/9
	Ngày 19/9
	Ngày 20/9
	Ngày 21/9
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	SHCM
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32  
(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT: 01; PHTM: 01; HĐCC: 02)
	
	
	

	TUẦN 4 (29/9/2025 – 05/10/2025 )

	THỜI GIAN
	Ngày 29/9
	Ngày 30/9
	Ngày 01/10
	Ngày 02/10
	Ngày 03/10
	Ngày 04/10
	Ngày 05/10
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	Bài chiều thứ Hai tuần 5 dạy bù vào chiều thứ Tư 

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 
(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT: 01; PHTM: 01; HĐCC: 02) thêm 3 tiết của tuần 5
	
	
	


	TUẦN 5 (6/10/2025 – 10/10/2025 )

	THỜI GIAN
	Ngày 06/10
	Ngày 07/10
	Ngày 08/10
	Ngày 09/10
	Ngày 10/10
	Ngày 11/10
	Ngày 12/10
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN VUI TẾT TRUNG THU


	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	Bài sáng thứ Hai Hai dạy dạy bù vào chiều thứ Tư 

	
	2
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	29  
(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT: 01; PHTM: 01; HĐCC: 02) trừ 3 tiết đã học ở tuần 4
	
	
	


	TUẦN 6 (13/10/2025 – 17/10/2025 )

	THỜI GIAN
	Ngày 13/10
	Ngày 14/10
	Ngày 15/10
	Ngày 16/10
	Ngày 17/10
	Ngày 18/10
	Ngày 19/10
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	SHCM
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 
(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT: 01; PHTM: 01; HĐCC: 02)
	
	
	


	TUẦN 10 (10/11/2025 – 14/11/2025 )

	THỜI GIAN
	Ngày 13/10
	Ngày 14/10
	Ngày 15/10
	Ngày 16/10
	Ngày 17/10
	Ngày 18/10
	Ngày 19/10
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Tổ chức các HĐ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32  (TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT: 01; PHTM: 01; HĐCC: 02)
	
	
	

	TUẦN 11 (17/11/2025-21/11/2025) 

	THỜI GIAN
	Ngày 17/11
	Ngày 18/11
	Ngày 19/11
	Ngày 20/11
	Ngày 21/11
	Ngày 22/11
	Ngày 23/11
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	Lên lớp
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 
(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT: 01; PHTM: 01; HĐCC: 02)
	
	
	


	TUẦN 12 (24/11/2025-28/11/2025)

	THỜI GIAN
	Ngày 24/11
	Ngày 25/11
	Ngày 26/11
	Ngày 27/11
	Ngày 28/11
	Ngày 29/11
	Ngày 30/11
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	SHCM
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32

 (TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT: 01; PHTM: 01; HĐCC: 02)
	
	
	


	TUẦN 15 (15/12/2025-19/12/2025)


	THỜI GIAN
	Ngày 15/12
	Ngày 16/12
	Ngày 17/12
	Ngày 18/12
	Ngày 19/12
	Ngày 20/12
	Ngày 21/12
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Tổ chức các HĐ chào mừng ngày 22/12
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 
(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT: 01; PHTM: 01; HĐCC: 02)
	
	
	


	TUẦN 16 (22/12/2025-2812/2025)


	THỜI GIAN
	Ngày 22/12
	Ngày 23/12
	Ngày 24/12
	Ngày 25/12
	Ngày 26/12
	Ngày 27/12
	Ngày 28/12
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	Bù 3 tiết bài sáng thứ 5 tuần 17 vào chiều thứ Tư

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 
((TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT: 01; PHTM: 01; HĐCC: 02) thêm 3 tiết tuần 17
	
	
	

	TUẦN 17 (29/12/2025-02/01/2026)


	THỜI GIAN
	Ngày 29/12
	Ngày 30/12
	Ngày 31/12
	Ngày 01/01
	Ngày 02/01
	Ngày 03/01
	Ngày 04/01
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	Bài chiều thứ Năm  dạy bù vào chiều thứ Tư 

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	28

(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT: 01; PHTM: 01; HĐCC: 02) trừ 4 tiết sáng thứ Năm
	
	
	


	TUẦN 18 (05/01/2026-09/01/2026)


	THỜI GIAN
	Ngày 05/01
	Ngày 06/01
	Ngày 07/01
	Ngày 08/01
	Ngày 09/01
	Ngày 10/01
	Ngày 11/01
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	Bù  1 tiết bài sáng thứ 5 tuần 17 vào sáng thứ Tư

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	5
	
	
	Lên lớp
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	SH

CM
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	33

(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT: 01; PHTM: 01; HĐCC: 02) thêm 1 tiết bài buổi sáng thứ 5 tuần 17
	
	
	

	TUẦN 19 (12/01/2026 – 16/01/2026) 



	THỜI GIAN
	Ngày 12/01
	Ngày 13/01
	Ngày 14/01
	Ngày 15/01
	Ngày 16/01
	Ngày 17/01
	Ngày 18/01
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ


	Nghỉ

	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	SHCM
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần

	32

(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT: 01; PHTM: 01; HĐCC: 02)
	
	
	


	TUẦN 33A (27/4/2026 – 03/5/2026) 



	THỜI GIAN
	Ngày 27/4
	Ngày 28/4
	Ngày 29/4
	Ngày 30/4
	Ngày 01/5
	Ngày 02/5
	Ngày 03/5
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	NGHỈ BÙ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
	HĐTN NGÀY HỘI STEM
	HĐTN  NGOÀI NHÀ TRƯỜNG


	NGHỈ LỄ
	NGHỈ LỄ
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	
	
	
	


	TUẦN 33B (04/5/2026 – 10/5/2026) 



	THỜI GIAN
	Ngày 04/5
	Ngày 05/5
	Ngày 06/5
	Ngày 07/5
	Ngày 08/5
	Ngày 09/5
	Ngày 10/5
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	SHCM
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32

(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT: 01; PHTM: 01; HĐCC: 02)
	
	
	


	TUẦN 34 (11/5/2026 – 17/5/2026) 



	THỜI GIAN
	Ngày 11/5
	Ngày 12/5
	Ngày 13/5
	Ngày 14/5
	Ngày 15/5
	Ngày 16/5
	Ngày 17/5
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	SHCM
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32

(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; TNXH: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT: 01; PHTM: 01; HĐCC: 02)
	
	
	


Các tuần còn lại thực hiện như tuần 1, gồm:
	Tuần
	Từ ngày đến ngày
	Ghi chú

	2
	15/9/2025 đến ngày 19/9/2025
	

	3
	22/9/2025 đến ngày 26/9/2025
	

	6
	13/10/2025 đến ngày 17/10/2025
	

	7
	20/10/2025 đến ngày 24/10/2025
	

	8
	27/10/2025 đến ngày 31/10/2025
	

	9
	03/11/2025 đến ngày 07/11/2025
	

	10
	10/11/2025 đến ngày 14/11/2025
	

	12
	24/11/2025 đến ngày 28/11/2025
	

	13
	01/12/2025 đến ngày 05/12/2025
	

	14
	08/12/2025 đến ngày 12/12/2025
	

	15
	15/12/2025 đến ngày 19/12/2025
	

	19
	12/01/2026 đến ngày 16/01/2026
	

	20
	19/01/2026 đến ngày 23/01/2026
	

	21
	26/01/2026 đến ngày 30/01/2026
	

	22
	02/02/2026 đến ngày 06/02/2026
	

	23
	09/02/2026 đến ngày 13/02/2026
	

	24
	23/02/2026 đến ngày  27/02/2026
	

	25
	02/3/2026 đến ngày 06/3/2026
	

	26
	09/3/2026 đến ngày 13/3/2026
	

	27
	16/3/2026 đến ngày 20/3/2026
	

	28
	23/3/2026 đến ngày  27/3/2026
	

	29
	30/3/2026 đến ngày 03/4/2026
	

	30
	06/4/2026 đến ngày 10/4/2026
	

	31
	13/4/2026 đến ngày 17/4/2026
	

	32
	20/4/2026 đến ngày 24/4/2026
	

	33B
	04/5/2026 đến ngày 10/5/2026
	

	34
	11/5/2026 đến ngày 17/5/2026
	

	35
	18/5/2026 đến ngày 24/5/2026
	


	TỔNG HỢP CHUNG 

	TT
	Tên hoạt động
	Số lượng tiết học
	Chi chú

	1
	Tiếng Việt
	245
	

	2
	Toán
	175
	

	3
	TNXH
	70
	

	4
	Đạo đức
	35
	

	5
	Âm nhạc
	35
	

	6
	Mỹ thuật
	35
	

	7
	Tin học
	35
	

	8
	Công nghệ
	35
	

	9
	GDTC
	70
	

	10
	Tiếng Anh
	140
	

	11
	Hoạt động trải nghiệm
	105
	

	12
	Phòng học thông minh
	35
	

	13
	Thư viện Room to read
	35
	

	14
	Hoạt động củng cố 
	70
	

	15
	Các ngày nghỉ trong năm
	10
	

	16
	Tổng số tiết học kỳ I
	576
	

	17
	Tổng số tiết học kỳ II
	544
	

	18
	Tổng số tiết cả năm
	1120
	

	19
	HĐ theo nhu cầu người học sau giờ CK
	210
	

	20
	Sinh hoạt chuyên môn
	27
	


4. 4. Đối với khối lớp 4 

a) Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần trong năm học 
	TUẦN 1 (08/9/2025-12/9/2025)

	THỜI GIAN
	Ngày 08/9
	Ngày 09/9
	Ngày 10/9
	Ngày 11/9
	Ngày 12/9
	Ngày 13/9
	Ngày 14/9
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	SHCM
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 

(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; KH: 02; LS và ĐL: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT: 01; PHTM: 01)
	
	
	


	TUẦN 2 (15/9/2025 – 19/9/2025 ) 

	THỜI GIAN
	Ngày 15/9
	Ngày 16/9
	Ngày 17/9
	Ngày 18/9
	Ngày 19/9
	Ngày 20/9
	Ngày 21/9
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	SHCM
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32  
(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; KH: 02; LS và ĐL: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT: 01; PHTM: 01)
	
	
	


	TUẦN 4 (29/9/2025 – 05/10/2025 )

	THỜI GIAN
	Ngày 29/9
	Ngày 30/9
	Ngày 01/10
	Ngày 02/10
	Ngày 03/10
	Ngày 04/10
	Ngày 05/10
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	Bài chiều thứ Hai tuần 5 dạy bù vào chiều thứ Tư 

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 
(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; KH: 02; LS và ĐL: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT: 01; PHTM: 01) thêm 3 tiết của tuần 5
	
	
	


	TUẦN 5 (6/10/2025 – 10/10/2025 )

	THỜI GIAN
	Ngày 06/10
	Ngày 07/10
	Ngày 08/10
	Ngày 09/10
	Ngày 10/10
	Ngày 11/10
	Ngày 12/10
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN VUI TẾT TRUNG THU


	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	Bài sáng thứ Hai Hai dạy dạy bù vào chiều thứ Tư 

	
	2
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	29  
(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; KH: 02; LS và ĐL: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT: 01; PHTM: 01)trừ 3 tiết đã học ở tuần 4
	
	
	


	TUẦN 6 (13/10/2025 – 17/10/2025 )

	THỜI GIAN
	Ngày 13/10
	Ngày 14/10
	Ngày 15/10
	Ngày 16/10
	Ngày 17/10
	Ngày 18/10
	Ngày 19/10
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	SHCM
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32  

(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; KH: 02; LS và ĐL: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT: 01; PHTM: 01)
	
	
	


	TUẦN 10 (10/11/2025 – 14/11/2025 )

	THỜI GIAN
	Ngày 13/10
	Ngày 14/10
	Ngày 15/10
	Ngày 16/10
	Ngày 17/10
	Ngày 18/10
	Ngày 19/10
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Tổ chức các HĐ CM ngày 20/11
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 
(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; KH: 02; LS và ĐL: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT: 01; PHTM: 01)
	
	
	

	TUẦN 11 (17/11/2025-21/11/2025) 

	THỜI GIAN
	Ngày 17/11
	Ngày 18/11
	Ngày 19/11
	Ngày 20/11
	Ngày 21/11
	Ngày 22/11
	Ngày 23/11
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	KỈ NIỆM NGÀY 20/11
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	Lên lớp
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 
(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; KH: 02; LS và ĐL: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT: 01; PHTM: 01)
	
	
	


	TUẦN 12 (24/11/2025-28/11/2025)

	THỜI GIAN
	Ngày 24/11
	Ngày 25/11
	Ngày 26/11
	Ngày 27/11
	Ngày 28/11
	Ngày 29/11
	Ngày 30/11
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	SHCM
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32

(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; KH: 02; LS và ĐL: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT: 01; PHTM: 01)
	
	
	

	TUẦN 15 (15/12/2025-19/12/2025)


	THỜI GIAN
	Ngày 15/12
	Ngày 16/12
	Ngày 17/12
	Ngày 18/12
	Ngày 19/12
	Ngày 20/12
	Ngày 21/12
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Tổ chức các HĐ chào mừng ngày 22/12
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 
(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; KH: 02; LS và ĐL: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT: 01; PHTM: 01)
	
	
	


	TUẦN 16 (22/12/2025-2812/2025)


	THỜI GIAN
	Ngày 22/12
	Ngày 23/12
	Ngày 24/12
	Ngày 25/12
	Ngày 26/12
	Ngày 27/12
	Ngày 28/12
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	Bù 3 tiết bài sáng thứ 5 tuần 17 vào chiều thứ Tư

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 
(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; KH: 02; LS và ĐL: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT: 01; PHTM: 01) thêm 3 tiết tuần 17
	
	
	

	TUẦN 17 (29/12/2025-02/01/2026)


	THỜI GIAN
	Ngày 29/12
	Ngày 30/12
	Ngày 31/12
	Ngày 01/01
	Ngày 02/01
	Ngày 03/01
	Ngày 04/01
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	Bài chiều thứ Năm  dạy bù vào chiều thứ Tư 

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	28

(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; KH: 02; LS và ĐL: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT: 01; PHTM: 01) trừ 4 tiết sáng thứ Năm
	
	
	


	TUẦN 18 (05/01/2026-09/01/2026)


	THỜI GIAN
	Ngày 05/01
	Ngày 06/01
	Ngày 07/01
	Ngày 08/01
	Ngày 09/01
	Ngày 10/01
	Ngày 11/01
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	Bù 1 tiết bài sáng thứ 5 tuần 17 vào sáng thứ Tư

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	5
	
	
	Lên lớp
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	SHCM
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	33

(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; KH: 02; LS và ĐL: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT: 01; PHTM: 01) thêm 1 tiết bài buổi sáng thứ 5 tuần 17
	
	
	


	TUẦN 19 (12/01/2026 – 16/01/2026) 



	THỜI GIAN
	Ngày 12/01
	Ngày 13/01
	Ngày 14/01
	Ngày 15/01
	Ngày 16/01
	Ngày 17/01
	Ngày 18/01
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ


	Nghỉ

	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	SHCM
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần

	32

(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; KH: 02; LS và ĐL: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT: 01; PHTM: 01)
	
	
	


	TUẦN 33A (27/4/2026 – 03/5/2026) 



	THỜI GIAN
	Ngày 27/4
	Ngày 28/4
	Ngày 29/4
	Ngày 30/4
	Ngày 01/5
	Ngày 02/5
	Ngày 03/5
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	NGHỈ BÙ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
	HĐTN NGÀY HỘI STEM
	HĐTN NGOÀI NHÀ TRƯỜNG
	NGHỈ LỄ
	NGHỈ LỄ
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	
	
	
	


	TUẦN 33B (04/5/2026 – 10/5/2026) 



	THỜI GIAN
	Ngày 04/5
	Ngày 05/5
	Ngày 06/5
	Ngày 07/5
	Ngày 08/5
	Ngày 09/5
	Ngày 10/5
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	SHCM
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32

(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; KH: 02; LS và ĐL: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT: 01; PHTM: 01)
	
	
	


	TUẦN 34 (11/5/2026 – 17/5/2026) 



	THỜI GIAN
	Ngày 11/5
	Ngày 12/5
	Ngày 13/5
	Ngày 14/5
	Ngày 15/5
	Ngày 16/5
	Ngày 17/5
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	SHCM
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32

(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; KH: 02; LS và ĐL: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT: 01; PHTM: 01)
	
	
	


Các tuần còn lại thực hiện như tuần 1, gồm:
	Tuần
	Từ ngày đến ngày
	Ghi chú

	2
	15/9/2025 đến ngày 19/9/2025
	

	3
	22/9/2025 đến ngày 26/9/2025
	

	6
	13/10/2025 đến ngày 17/10/2025
	

	7
	20/10/2025 đến ngày 24/10/2025
	

	8
	27/10/2025 đến ngày 31/10/2025
	

	9
	03/11/2025 đến ngày 07/11/2025
	

	10
	10/11/2025 đến ngày 14/11/2025
	

	12
	24/11/2025 đến ngày 28/11/2025
	

	13
	01/12/2025 đến ngày 05/12/2025
	

	14
	08/12/2025 đến ngày 12/12/2025
	

	15
	15/12/2025 đến ngày 19/12/2025
	

	19
	12/01/2026 đến ngày 16/01/2026
	

	20
	19/01/2026 đến ngày 23/01/2026
	

	21
	26/01/2026 đến ngày 30/01/2026
	

	22
	02/02/2026 đến ngày 06/02/2026
	

	23
	09/02/2026 đến ngày 13/02/2026
	

	24
	23/02/2026 đến ngày  27/02/2026
	

	25
	02/3/2026 đến ngày 06/3/2026
	

	26
	09/3/2026 đến ngày 13/3/2026
	

	27
	16/3/2026 đến ngày 20/3/2026
	

	28
	23/3/2026 đến ngày  27/3/2026
	

	29
	30/3/2026 đến ngày 03/4/2026
	

	30
	06/4/2026 đến ngày 10/4/2026
	

	31
	13/4/2026 đến ngày 17/4/2026
	

	32
	20/4/2026 đến ngày 24/4/2026
	

	33B
	04/5/2026 đến ngày 10/5/2026
	

	34
	11/5/2026 đến ngày 17/5/2026
	

	35
	18/5/2026 đến ngày 24/5/2026
	


	TỔNG HỢP CHUNG 

	TT
	Tên hoạt động
	Số lượng tiết học
	Chi chú

	1
	Tiếng Việt
	245
	

	2
	Toán
	175
	

	3
	Khoa học
	70
	

	4
	Lịch sử - Địa lý
	70
	

	5
	Đạo đức
	35
	

	6
	Âm nhạc
	35
	

	7
	Mỹ thuật
	35
	

	8
	Công nghệ
	35
	

	9
	Tin học
	35
	

	10
	GDTC
	70
	

	10
	Tiếng Anh
	140
	

	12
	HĐTN
	105
	

	13
	Phòng học thông minh
	35
	

	14
	Thư viện Room
	35
	

	15
	Các ngày nghỉ trong năm
	10
	

	16
	Tổng số tiết học kỳ I
	576
	

	17
	Tổng số tiết học kỳ II
	544
	

	18
	Tổng số tiết cả năm
	1120
	

	19
	HĐ theo nhu cầu người học sau giờ CK
	210
	

	20
	Sinh hoạt chuyên môn
	27
	


4.5. Đối với khối lớp 5 

a) Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần trong năm học 
	TUẦN 1 (08/9/2025-12/9/2025)

	THỜI GIAN
	Ngày 08/9
	Ngày 09/9
	Ngày 10/9
	Ngày 11/9
	Ngày 12/9
	Ngày 13/9
	Ngày 14/9
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	SHCM
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 

(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; KH: 02; LS và ĐL: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT/ PHTM: 01; HĐCC: 01)
	
	
	


	TUẦN 2 (15/9/2025 – 19/9/2025 ) 

	THỜI GIAN
	Ngày 15/9
	Ngày 16/9
	Ngày 17/9
	Ngày 18/9
	Ngày 19/9
	Ngày 20/9
	Ngày 21/9
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	SHCM
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32  
(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; KH: 02; LS và ĐL: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT/ PHTM: 01; HĐCC: 01)
	
	
	


	TUẦN 4 (29/9/2025 – 05/10/2025 )

	THỜI GIAN
	Ngày 29/9
	Ngày 30/9
	Ngày 01/10
	Ngày 02/10
	Ngày 03/10
	Ngày 04/10
	Ngày 05/10
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	Bài chiều thứ Hai tuần 5 dạy bù vào chiều thứ Tư 

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 
(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; KH: 02; LS và ĐL: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT/ PHTM: 01; HĐCC: 01) thêm 3 tiết của tuần 5
	
	
	


	TUẦN 5 (6/10/2025 – 10/10/2025 )

	THỜI GIAN
	Ngày 06/10
	Ngày 07/10
	Ngày 08/10
	Ngày 09/10
	Ngày 10/10
	Ngày 11/10
	Ngày 12/10
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN VUI TẾT TRUNG THU


	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	Bài sáng thứ Hai Hai dạy dạy bù vào chiều thứ Tư 

	
	2
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	29  
(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; KH: 02; LS và ĐL: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT/ PHTM: 01; HĐCC: 01) trừ 3 tiết đã học ở tuần 4
	
	
	


	TUẦN 6 (13/10/2025 – 17/10/2025 )

	THỜI GIAN
	Ngày 13/10
	Ngày 14/10
	Ngày 15/10
	Ngày 16/10
	Ngày 17/10
	Ngày 18/10
	Ngày 19/10
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	SHCM
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32  

(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; KH: 02; LS và ĐL: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT/ PHTM: 01; HĐCC: 01)
	
	
	


	TUẦN 10 (10/11/2025 – 14/11/2025 )

	THỜI GIAN
	Ngày 13/10
	Ngày 14/10
	Ngày 15/10
	Ngày 16/10
	Ngày 17/10
	Ngày 18/10
	Ngày 19/10
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Tổ chức các HĐ CM ngày 20/11
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 
(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; KH: 02; LS và ĐL: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT/ PHTM: 01; HĐCC: 01)
	
	
	

	TUẦN 11 (17/11/2025-21/11/2025) 

	THỜI GIAN
	Ngày 17/11
	Ngày 18/11
	Ngày 19/11
	Ngày 20/11
	Ngày 21/11
	Ngày 22/11
	Ngày 23/11
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	KỈ NIỆM NGÀY 20/11
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	Lên lớp
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 
(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; KH: 02; LS và ĐL: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT/ PHTM: 01; HĐCC: 01)
	
	
	


	TUẦN 12 (24/11/2025-28/11/2025)

	THỜI GIAN
	Ngày 24/11
	Ngày 25/11
	Ngày 26/11
	Ngày 27/11
	Ngày 28/11
	Ngày 29/11
	Ngày 30/11
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	SHCM
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32

(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; KH: 02; LS và ĐL: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT/ PHTM: 01; HĐCC: 01)
	
	
	

	TUẦN 15 (15/12/2025-19/12/2025)


	THỜI GIAN
	Ngày 15/12
	Ngày 16/12
	Ngày 17/12
	Ngày 18/12
	Ngày 19/12
	Ngày 20/12
	Ngày 21/12
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Tổ chức các HĐ chào mừng ngày 22/12
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 
(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; KH: 02; LS và ĐL: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT/ PHTM: 01; HĐCC: 01)
	
	
	


	TUẦN 16 (22/12/2025-2812/2025)


	THỜI GIAN
	Ngày 22/12
	Ngày 23/12
	Ngày 24/12
	Ngày 25/12
	Ngày 26/12
	Ngày 27/12
	Ngày 28/12
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	Bù 3 tiết bài sáng thứ 5 tuần 17 vào chiều thứ Tư

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 
(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; KH: 02; LS và ĐL: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT/ PHTM: 01; HĐCC: 01) thêm 3 tiết tuần 17
	
	
	

	TUẦN 17 (29/12/2025-02/01/2026)


	THỜI GIAN
	Ngày 29/12
	Ngày 30/12
	Ngày 31/12
	Ngày 01/01
	Ngày 02/01
	Ngày 03/01
	Ngày 04/01
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	Bài chiều thứ Năm  dạy bù vào chiều thứ Tư 

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	28

(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; KH: 02; LS và ĐL: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT/ PHTM: 01; HĐCC: 01) trừ 4 tiết sáng thứ Năm
	
	
	


	TUẦN 18 (05/01/2026-09/01/2026)


	THỜI GIAN
	Ngày 05/01
	Ngày 06/01
	Ngày 07/01
	Ngày 08/01
	Ngày 09/01
	Ngày 10/01
	Ngày 11/01
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	Bù 1 tiết bài sáng thứ 5 tuần 17 vào sáng thứ Tư

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	5
	
	
	Lên lớp
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	SHCM
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	33

(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; KH: 02; LS và ĐL: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT/ PHTM: 01; HĐCC: 01) thêm 1 tiết bài buổi sáng thứ 5 tuần 17
	
	
	


	TUẦN 19 (12/01/2026 – 16/01/2026) 



	THỜI GIAN
	Ngày 12/01
	Ngày 13/01
	Ngày 14/01
	Ngày 15/01
	Ngày 16/01
	Ngày 17/01
	Ngày 18/01
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ


	Nghỉ

	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	SHCM
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần

	32

(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; KH: 02; LS và ĐL: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT/ PHTM: 01; HĐCC: 01)
	
	
	


	TUẦN 33A (27/4/2026 – 03/5/2026) 



	THỜI GIAN
	Ngày 27/4
	Ngày 28/4
	Ngày 29/4
	Ngày 30/4
	Ngày 01/5
	Ngày 02/5
	Ngày 03/5
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	NGHỈ BÙ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
	HĐTN NGÀY HỘI STEM
	HĐTN NGOÀI NHÀ TRƯỜNG
	NGHỈ LỄ
	NGHỈ LỄ
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	
	
	
	


	TUẦN 33B (04/5/2026 – 10/5/2026) 



	THỜI GIAN
	Ngày 04/5
	Ngày 05/5
	Ngày 06/5
	Ngày 07/5
	Ngày 08/5
	Ngày 09/5
	Ngày 10/5
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	SHCM
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32

(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; KH: 02; LS và ĐL: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT/ PHTM: 01; HĐCC: 01)
	
	
	


	TUẦN 34 (11/5/2026 – 17/5/2026) 



	THỜI GIAN
	Ngày 11/5
	Ngày 12/5
	Ngày 13/5
	Ngày 14/5
	Ngày 15/5
	Ngày 16/5
	Ngày 17/5
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	1
	Lên lớp
	Lên lớp
	SHCM
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	16h5 – 17h
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	HĐ theo n/c HS
	HĐ theo n/c HS
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32

(TV: 07; Toán: 05; Đạo đức: 01; KH: 02; LS và ĐL: 02; HĐTN: 03; ÂN; 01; MT: 01; GDTC: 02; TA: 04; Tin học: 01; Công nghệ: 01; TVTT/ PHTM: 01; HĐCC: 01)
	
	
	


Các tuần còn lại thực hiện như tuần 1, gồm:
	Tuần
	Từ ngày đến ngày
	Ghi chú

	2
	15/9/2025 đến ngày 19/9/2025
	

	3
	22/9/2025 đến ngày 26/9/2025
	

	6
	13/10/2025 đến ngày 17/10/2025
	

	7
	20/10/2025 đến ngày 24/10/2025
	

	8
	27/10/2025 đến ngày 31/10/2025
	

	9
	03/11/2025 đến ngày 07/11/2025
	

	10
	10/11/2025 đến ngày 14/11/2025
	

	12
	24/11/2025 đến ngày 28/11/2025
	

	13
	01/12/2025 đến ngày 05/12/2025
	

	14
	08/12/2025 đến ngày 12/12/2025
	

	15
	15/12/2025 đến ngày 19/12/2025
	

	19
	12/01/2026 đến ngày 16/01/2026
	

	20
	19/01/2026 đến ngày 23/01/2026
	

	21
	26/01/2026 đến ngày 30/01/2026
	

	22
	02/02/2026 đến ngày 06/02/2026
	

	23
	09/02/2026 đến ngày 13/02/2026
	

	24
	23/02/2026 đến ngày  27/02/2026
	

	25
	02/3/2026 đến ngày 06/3/2026
	

	26
	09/3/2026 đến ngày 13/3/2026
	

	27
	16/3/2026 đến ngày 20/3/2026
	

	28
	23/3/2026 đến ngày  27/3/2026
	

	29
	30/3/2026 đến ngày 03/4/2026
	

	30
	06/4/2026 đến ngày 10/4/2026
	

	31
	13/4/2026 đến ngày 17/4/2026
	

	32
	20/4/2026 đến ngày 24/4/2026
	

	33B
	04/5/2026 đến ngày 10/5/2026
	

	34
	11/5/2026 đến ngày 17/5/2026
	

	35
	18/5/2026 đến ngày 24/5/2026
	


	TỔNG HỢP CHUNG 

	TT
	Tên hoạt động
	Số lượng tiết học
	Chi chú

	1
	Tiếng Việt
	245
	

	2
	Toán
	175
	

	3
	Khoa học
	70
	

	4
	Lịch sử - Địa lý
	70
	

	5
	Đạo đức
	35
	

	6
	Âm nhạc
	35
	

	7
	Mỹ thuật
	35
	

	8
	Công nghệ
	35
	

	9
	Tin học
	35
	

	10
	GDTC
	70
	

	10
	Tiếng Anh
	140
	

	12
	HĐTN
	105
	

	13
	Phòng học thông minh/Thư viện Room
	35
	

	14
	Hoạt động củng cố
	35
	

	15
	Các ngày nghỉ trong năm
	10
	

	16
	Tổng số tiết học kỳ I
	576
	

	17
	Tổng số tiết học kỳ II
	544
	

	18
	Tổng số tiết cả năm
	1120
	

	19
	HĐ theo nhu cầu người học sau giờ CK
	210
	

	20
	Sinh hoạt chuyên môn
	27
	


